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Buổi sáng               Thứ hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022 

Tiết 1                                          Chào cờ
                                   .....................................................................

Tiết 2 + 3                                    Tiếng Việt : (Tiết 1 + 2)

                               Bài 3: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?
                                    Đọc:  NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

 - Biết cách xem lịch và nói được ích lợi của lịch; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ. 
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc; biết liên hệ bản thân: chăm chỉ học hành, không để lãng phí thời gian; tìm được 3 – 5 từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động có trong bài thơ.
- Trao đổi những việc em cần làm để không lãng phí thời gian cuối tuần.

 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- NL: Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học. Năng lực hợp tác và khả năng làm việc nhóm.

- PC: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Có ý thức tập thể và trách nhiệm cá nhân.  
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: SGK, tranh vẽ các bạn trong lớp để chơi trò chơi, đoạn văn luyện đọc lại.
- HS: Vở Bài tập Tiếng Việt.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Tiết 1   Đọc:  NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI ?
1. Hoạt động khởi động: (5’) 

- KT Thời gian biểu.
- YC HS hoạt động nhóm đôi nói với bạn về những nội dung có trên tờ lịch và ích lợi của lịch: thứ, ngày, tháng, năm,..

 - Giới thiệu bài + ghi tựa 
2. Hoạt động khám phá:  (30’)
1. Đọc

1.1. Luyện đọc thành tiếng 

- Đọc mẫu
- HD đọc và luyện đọc từ khó, cách ngắt nghỉ hơi sau các dòng thơ, khổ thơ. 

- YC HS đọc dòng – câu – khổ thơ
- Đọc toàn bài
 1.2. Luyện đọc hiểu  
 - YC HS giải thích nghĩa: gặt hái (thu hoạch), ước mong (mong muốn, ước ao),...

 - Cho HS đọc thầm lại bài đọc  
+ Bạn nhỏ hỏi bố diều gì?
+ Theo bố, ngày hôm qua ở lại những nơi nào?

+ Ngày hôm qua của em ở lại những đâu?

- Yêu cầu HS nêu nội dung bài đọc

- HS liên hệ bản thân: chăm chỉ học hành, không để lãng phí thời gian.

            Tiết 2

 Đọc: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?
3.Hoạt động luyện tập thực hành (32’)
1. Luyện đọc lại 

- Yc HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài + xác định giọng đọc
- Đọc lại 2 khổ thơ đầu.

- Yc HS luyện đọc câu hỏi của bạn nhỏ 

- Yc HS luyện đọc thuộc lòng khổ thơ thứ nhất   

- Yc HS luyện đọc thuộc lòng 2 khổ thơ em thích 
- Nhận xét

Bài 2/19: 

- Gọi HS xác định yêu cầu của hoạt động Cùng sáng tạo – Trang vở hồng của em.

 - YC HS đọc lại bài thơ, trao đổi trong nhóm đôi, tìm từ ngữ chỉ đồ vật, cây cối 
- Gọi vài nhóm trình bày 
- Nhận xét kết quả.

4. Hoạt động vận dụng : (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- Hát  
- 2 hs đọc
- Hoạt động nhóm đôi, chia sẻ
- Nhắc lại
- Theo dõi
- Đọc theo gv
 - Đọc nối tiếp câu cá nhân + nhóm 4 + trước lớp.

 - 2 hs đọc toàn bài
- Giải nghĩa
- Đọc thầm theo nhóm nhỏ + chia sẻ 

. Ngày hôm qua đâu rồi?

. Trên cành hoa trong vườn/Trong nhạt lúa mẹ trồng/Trong vở hồng của con.

. Trả lời tùy

ND: Cần làm những việc có ích để không lãng phí thời gian. 

- Liên hệ
- Nêu cách hiểu nội dung bài

- Theo dõi GV đọc + đọc cá nhân + trước lớp

- Đọc trước lớp cá nhân
- Luyện đọc thuộc khổ 1
- Luyện đọc thuộc lòng 2 khổ, thi đọc thuộc trước lớp.

- Thi đọc trước lớp
- 2 hs đọc toàn bài
- HS đọc lại bài thơ, trao đổi trong nhóm đôi, tìm từ ngữ chỉ”

. đồ vật (lịch, vở)
. chỉ cây cối (hồng, lúa)

. chỉ hoạt động (cầm, ra, hỏi, trồng, gặt hái, học hành).

- Chia sẻ
- Nêu 
- Nhận xét 

- Nghe.


 IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

……………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................
Tiết 4                                                Toán 
SỐ BỊ TRỪ. SỐ TRỪ. HIỆU (Tiết 1)
 I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Nhận biết tên gọi các thành phần của phép tính trừ.
- Ôn tập phép cộng trong phạm vi 10, 100.
 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
 - Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
3. Tích hợp:  TN&XH.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập, máy chiếu.
 - HS: SGK, vở ghi, bảng con.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động khởi động: (5’)   
- Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh nhất”
- Chia lớp thành 2 đội (đội 1 làm phép tính ngang, đội 2 đặt tính).
 69 – 21 = 48       
69


21



48
 - GTB + ghi tựa   

2. Hoạt động khám phá (10’)
+ Giới thiệu tên gọi các thành phần của phép trừ.
- Viết phép tính lên bảng:

      15          –                  4      =            11                   
    Số bị
       Số trừ                    Hiệu
   15
    Số bị trừ 

     4
                 Số trừ


   11


 Hiệu
- Giới thiệu tên gọi các thành phần của phép trừ  

- Chỉ vào số 15, 4, 11 yêu cầu HS nói tên các thành phần
3.Hoạt động luyện tập thực hành (15’)
Bài 1: Gọi tên các thành phần của phép trừ.
- Cho sử dụng sgk gọi tên các thành phần của các phép trừ (theo mẫu).
- Đưa thêm một số phép trừ: 10 – 4 = 6, 
74 – 43 = 31,          95 – 5 = 85,…
Bài 2:  Tính hiệu của hai số ?

- Tính hiệu là thực hiện phép trừ, mỗi phép trừ thực hiện hai cách viết (hàng ngang và đặt tính)
a. M: Tính hiệu của 9 và 5
- Phép trừ tương ứng là: 9 – 5 = 4
                                              9


5



4

- Chỉ vào số 9, 5, 4 yêu cầu HS gọi tên các thành phần.
b. 50 và 20
c. 62 và 0
- Nhận xét.
3. Hoạt động vận dụng (5’)
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ.
- Nhận xét tiết học. 

	- Hát

- Nghe GV trình bày thể lệ trò chơi
- Làm trên bảng con


- Nhắc lại

- Theo dõi

- Nhắc: số bị trừ(15), số trừ(4), hiệu(11).

 - Làm nhóm đôi  


- Nêu tên các thành phần.
- Theo dõi GV làm ví dụ


- Theo dõi
- Nhắc: số bị trừ, số trừ , hiệu


- Làm bảng con 

- Trả lời
- Nghe 

- Nhận xét.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

Buổi chiều

Tiết 3                                                 TC Tiếng Việt : 
                                          Luyện đọc:NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI ?
I/ Yêu cầu cần đạt: Củng cố và rèn kĩ năng đọc cho HS:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Chúng ta cần làm những việc có ích để không lãng phí thời gian; biết liên hệ bản thân: chăm chỉ học hành, không để lãng phí thời gian

 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- NL: Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học. Năng lực hợp tác và khả năng làm việc nhóm.

- PC: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Có ý thức tập thể và trách nhiệm cá nhân  

 II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy chiếu 
- HS: Vở Bài tập Tiếng Việt. SGK
III/ Các hoạt động dạy học : 
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (2’) 
- Giới thiệu bài + ghi tựa 
2. Hoạt động khám phá (30’)

Hoạt động 1:HĐ cả lớp
1. Đọc

1.1. Luyện đọc thành tiếng 

- Đọc mẫu
- HD đọc và luyện đọc từ khó, cách ngắt nghỉ hơi sau các dòng thơ, khổ thơ. 

- YC HS đọc dòng – câu – khổ thơ
- Đọc toàn bài

 1.2. Luyện đọc hiểu  
 - YC HS giải thích nghĩa: gặt hái (thu hoạch), ước mong (mong muốn, ước ao),...

 - Cho HS đọc thầm lại bài đọc  
+ Bạn nhỏ hỏi bố diều gì?

+ Theo bố, ngày hôm qua ở lại những nơi nào?

+ Ngày hôm qua của em ở lại những đâu?

- Yêu cầu HS nêu nội dung bài đọc

- HS liên hệ bản thân: chăm chỉ học hành, không để lãng phí thời gian.
Hoạt động 2:HĐ nhóm
1. Luyện đọc lại
*Nhóm BD
- Yc HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài + xác định giọng đọc

- Đọc lại cả bài.

- Yc HS luyện đọc câu hỏi của bạn nhỏ 

- Nhận xét

 3. Hoạt động kết nối: (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- Hát  

- Nhắc lại

- Theo dõi
- Đọc theo gv
 - Đọc nối tiếp câu cá nhân + nhóm 4 + trước lớp.

 - 2 hs đọc toàn bài
- Giải nghĩa

- Đọc thầm theo nhóm nhỏ + chia sẻ 

. Ngày hôm qua đâu rồi?

. Trên cành hoa trong vườn/Trong nhạt lúa mẹ trồng/Trong vở hồng của con.

. Trả lời tùy

ND: Cần làm những việc có ích để không lãng phí thời gian. 

- Liên hệ

*Nhóm HT
- Đọc lại 2 khổ thơ đầu.

- Yc HS luyện đọc thuộc lòng 2 khổ thơ em thích. 
- Nêu 

- Nhận xét 

- Nghe.


Tiết 4                                             Đạo đức
Bài 1: QUÝ TRỌNG THỜI GIAN ( Tiết 2)

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Nêu được một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian. Nêu được vì sao phải quý trọng thời gian.

- Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lí.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất: 

- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

-  Chăm chỉ: Chủ động được việc sử dụng thời gian một cách hợp lí và hiệu quả.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Đồ dùng cho học sinh sắm vai.

- HS: SGK. Vở bài tập Đạo đức 2.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động khởi động: (5’) 
- Nêu nhiệm vụ học tập

 - Giới thiệu bài học + ghi tựa

2. Hoạt động khám phá (15’)
Hoạt động 1 : Nhận xét về lời nói, việc làm của cốm.

MT: Giúp HS xác định được hành động thể hiện biết sử dụng thời gian hợp lí. 

CTH:

- Đưa ra nhận xét về lời nói, việc làm của bạn Cốm.

+ Bạn Cốm đã làm gì và nói gì với mẹ ?


+ Lời nói, việc làm của bạn Cốm có phải là biểu hiện biết quý trọng thời gian không ? Vì sao ?

 + Em đồng tình hay không đồng tình với lời nói, việc làm của bạn Cốm ?

+ Em thấy mình có thể học tập cách sử dụng thời gian như bạn Cốm không ? v.v.

*KL: Cốm luôn tranh thủ thời gian để tập đàn có  tiến bộ được mẹ khen. Bạn đã biết sử dụng thời gian cho những việc có ích một cách hợp lý.
Hoạt động 2: Em sẽ khuyên Bin điều gì trong tình huống sau?

MT: Giúp HS lựa chọn cách ứng xử phù hợp thể hiện biết quý trọng thời gian.
CTH
- Gợi ý:

+ Bin đã làm thiệp sinh nhật trước, do vậy không làm kịp bài tập.

+ Bin chưa biết sắp xếp công việc và sử dụng thời gian hợp lý.

+ Bin nên vẽ xong tranh dự thi trước để kịp nộp cho thầy. Việc làm thiệp tặng Cốm nên thực hiện sau vẽ tranh.
*KL: Qua việc làm của Bin, em cần biết sắp xếp thời gian hợp lý.

3.Hoạt động luyện tập thực hành (15’)
Hoạt động 3: sắm vai Tin xử lí tình huống.

MT: Giúp HS luyện tập cách xử lý tình huống liên quan đến việc quý trọng thời gian.
CTH
- Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 2 và cho các em sắm vai xử lí tình huống. 

- Cho HS quan sát tranh để nắm được nội dung tình huống, sau đó gợi ý để các nhóm phân tích, xử lí tình huống qua hình thức sắm vai. 

+ Tin đang làm gì ? Chú của Tin đã đề nghị điều gì ?

+ Nếu là Tin, em sẽ nói với chú thế nào và sẽ làm gì trong tình huống đó ?

*KL: Cần phải làm xong công việc mới được làm việc khác.
Hoạt động 1: Chia sẻ với các bạn về những việc làm thể hiện em đã biết hoặc chưa biết quý trọng thời gian.

MT: Giúp HS vận dụng kiến thức, kĩ năng sử dụng thời gian hợp lý.
CTH
- Giao mỗi nhóm, các em chia sẻ với nhau về những việc làm thể hiện bản thân đã biết hoặc chưa biết quý trọng thời gian.

- Mỗi nhóm lựa chọn một việc làm thể hiện biết quý trọng thời gian, một việc làm thể hiện chưa biết quý trọng thời gian để chia sẻ trước lớp.

*KL: Biết quý trọng và tận dụng thời gian vào việc có ích.
Hoạt động 2: Lập thời gian biểu trong ngày của em.

MT: Gi úp HS lập được thời gian biểu cho học tập, sinh hoạt hằng ngày.
CTH
- Cho HS đọc, tìm hiểu về thời gian biểu của Tin.
+ Thời gian biểu là gì ?
+ Đọc thời gian biểu của Tin, em thấy thời gian biểu gồm những nội dung gì ?
+ Em đã có thời gian biểu chưa ? Đó là thời gian biểu của Tin thời gian biểu của ngày/ngày nghỉ ?

+ Em xây dựng thời gian biểu như thế nào ?,...

* KL: Tgb là giúp em liệt kê những việc làm cần thiết trong ngày.
- Cho HS thực hành lập thời gian biểu ở lớp

- Quan sát và hỗ trợ HS  

- Tổng kết hoạt động: Đã lập được TGB trong ngày và cần áp dụng.
Hoạt động 3: Thực hiện những việc làm theo thời gian biểu và điều chỉnh khi cần thiết. Nhắc nhở bạn và người thân thực hiện những việc làm thể hiện sự quý trọng thời gian.

MT: Giúp HS thực hiện được việc sử dung thời gian hợp lý theo TGB đã lập.
CYH
- Nhắc nhở HS:

+ Lập thời gian biểu và thực hiện theo thời gian biểu.

+ Khi có những thay đổi. HS cần biết xác định tính chất của những thay đổi đó để có những điều chỉnh thích hợp.

*KL: Nhắc nhở bạn bè và người thân cùng thực hiện những việc làm thể hiện việc quý trọng thời gian.

- Sưu tầm, chia sẻ với bạn bè những câu danh ngôn, ca dao tục ngữ, .nói về nội dung bài.

 3. Hoạt động vận dụng (3’)
- Cho HS đọc và thảo luận về bài thơ trong phần Ghi nhớ.

+ Bài thơ giúp em hiểu thêm điều gì về thời gian và cần làm gì để sử dụng thời gian một cách hiệu quả ?...

- Nhận xét, đánh giá, tổng kết bài học. 

- Tập thói quen sử dụng thời gian biểu.
	- Hát

- Nhắc lại

- Làm việc nhóm đôi. 

 - Cốm luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tập đàn. Vì thế, việc học đàn của bạn có nhiều tiến bộ, được mẹ khen.

- Bạn đã biết sử dụng thời gian cho những việc có ích một cách hợp lí.

- Các nhóm chia sẻ

- Nghe
- Làm việc theo cặp đôi   

- Các nhóm chia sẻ + Liên hệ  
- Nghe

- Theo nhóm 2: (1 HS sắm vai Bin, 1 HS sắm vai chú của Bin)

- Làm nháp, quan sát, nhận xét, góp ý; sau đó đổi ngược lại.

- Thực hiện nhóm + Thể hiện trước lớp

- Nghe 

- Làm việc theo nhóm 4

- Chia sẻ trước lớp

- Nghe
- Đọc, tìm hiểu về thời gian biểu  

- Thời gian và các hoạt động trong ngày của Tin
- Bảng kê trình tự thời gian và những việc làm ứng với thời gian đó; thời gian biểu giúp chúng ta quản lí thời gian, thực hiện sinh hoạt, học tập có kế hoạch, nền nếp.

- Trả lời

- Nghe

- Thực hành làm thời gian biểu

- Nghe + thực hiện

- Đọc sgk

- Thảo luận chia sẻ
- Nghe, nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

Tiết 5
Tự nhiên và xã hội:
        Bài 2: NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 1)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu thông tin về tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình và ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia đình và xã hội.
- Thu thập được một số thông tin về những công việc, nghề có thu nhập, những công việc tình nguyện không nhận lương.
- Chia sẻ được với các bạn, người thân về công việc, nghề nghiệp yêu thích sau này.
2. Phát triển năng lực, phẩm chất:

- HS đưa ra ý kiến, phân tích và ra quyết định để giải quyết tình huống trong bài học

- Yêu thích lao động.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: bài hát, tranh tình huống, giấy A0.
- HS: SGK, VBT, giấy màu, kéo, keo dán.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động khởi động: (5’) 

MT: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về nghề nghiệp.
CTH
- Cho HS hát một bài hát về nghề nghiệp: Anh phi công ơi:

+ Bài hát nói đến nghề nào? 
+ Em biết gì về nghề đó?
- Giới thiệu - ghi tựa bài
2. Hoạt động khám phá (27’)
Hoạt động 1: Quan sát hìnhvà thảo luận.

MT: HS nêu được một số nghề nghiệp.
CTH
- YC HS quan sát hình 1, 2, 3/12 và trả lời câu hỏi:
+ Bố và mẹ Lan làm nghề gì?
+ Nói về ý nghĩa của nghề đó?
*Kết luận: Bố Lan làm thợ điện, mẹ Lan làm thợ may. Các chú, bác thợ điện giúp lắp đặt, sữa chữa,... đường dây điện để chúng ta có điện sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày; Cô, bác thợ may giúp chúng ta có quần áo để mặc, góp phần làm đẹp cho mọi người.
Hoạt động 2:  Quan sát hình và làm việc cặp đôi.
MT: HS đặt được câu hỏi để tìm hiểu tên và ý nghĩa của một số công việc, nghề nghiệp xung quanh.

CTH
- Cho HS quan sát 4, 5, 6, 7, 8, 9/13.    
+ Người trong hình làm nghề gì?
+ Công việc của họ có ý nghĩa như thế nào với mọi người xung quanh?
*Kết luận: Mỗi nghề nghiệp đều mang lại những lợi ích khác nhau cho gia đình và xã hội xung quanh.
Hoạt động 3: Thực hành liên hệ bản thân.
MT: HS liên hệ được nghề nghiệp của người thân trong GĐ.

CTH
+ Kể về công việc của những người thân trong gia đình bạn? Bạn biết gì về những công việc đó?
*Kết luận: Có rất nhiều nghề nghiệp khác nhau. Mỗi công việc, nghề nghiệp đều mang lại những lợi ích cho gia đình và cho xã hội.
* Mỗi nghề nghiệp đều mang lại những lợi ích khác nhau cho gia đình và xã hội xung quanh.
3. Hoạt động vận dụng (3’)
- Sưu tầm tranh, ảnh trên sách, báo, về những công việc, nghề nghiệp xung quanh. Tranh vẽ hoặc ảnh chụp nghề nghiệp của một người thân trong gia đình em.
- Nhận xét tiết học.
	- Hát

- Trả lời.

 - Nhắc lại 
- Quan sát hình +  trả lời

. Bố Lan làm thợ điện, mẹ Lan làm thợ may.
. có điện sáng/ may những bộ đồ đẹp.

- Nghe

- Quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi.

-  Chia sẻ trước lớp 
- Nghe.

- Chia sẻ cặp đôi, đáp trước lớp
- Nghe
- Nghe và chuẩn bị tốt.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

Buổi sáng                    Thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022 
Tiết 1 + 2                                     Tiếng Việt : 

                                Viết: CHỮ HOA Ă, Â: (Tiết 3 + 4)
                                     TỪ CHỈ SỰ VẬT. CÂU KIỂU AI LÀ GÌ?
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

 - Viết đúng kiểu chữ hoa Ă, Â và câu ứng dụng. 
- Bước đầu làm quen với từ chỉ sự vật và câu giới thiệu. Tìm và đặt câu giới thiệu một bạn cùng lớp. 
- Trao đổi những việc em cần làm để không lãng phí thời gian cuối tuần.

 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Mẫu chữ viết hoa Ă, Â, thẻ từ để HS ghi các từ ngữ ở BT3. Ảnh hoặc tranh vẽ các bạn trong lớp để chơi trò chơi.
- HS: SGH, VBT.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 3   Viết: CHỮ HOA Ă, Â
1. Hoạt động khởi động (5’) 
- Cho hs nghe bài hát Cả nhà thương nhau. 
- Giới thiệu bài + ghi bảng tên bài
2. Hoạt động khám phá (15’)
1. Viết 

1. Luyện viết chữ Ă, Â hoa 

- Cho HS quan sát mẫu chữ Ă hoa, 
- Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét móc ngược phải, nét lượn và dấu mũ ngược. 

 Ă  Â   
- Lia bút đến ĐK ngang 4, viết nét lượn võng và dừng bút bên phải ĐK dọc 3.

 Chữ Â

* Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét móc ngược phải, nét lượn và dấu mũ. 

* Cách viết: 

- Viết như chữ A. 

- Lia bút đến dưới ĐK ngang 4, viết nét xiên phải, không nhấc bút viết liền mạch nét xiên trái và dừng bút dưới ĐK ngang 4, bên phải ĐK dọc 3.  

- Viết mẫu và nêu quy trình viết  

- Yêu cầu HS quan sát và so sánh chữ
 Ă    Â   

- Viết mẫu và nêu quy trình viết chữ Â hoa. 

- HD HS viết bảng con.

- HD HS tô và viết chữ Ă, Â hoa vào VTV

3.  Hoạt động luyện tập thực hành (15’)
2. Luyện viết câu ứng dụng 

- YC HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng “Ăn chậm nhai kĩ.” 

- GV nhắc lại quy trình viết chữ Ă hoa và cách nối từ chữ Ă hoa sang chữ n.

- Viết   Ăn

- HD HS viết chữ Ăn và câu ứng dụng 
“Ăn chậm nhai kĩ.” vào VTV
3. Luyện viết thêm 

- YC HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao: 

           Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

  Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. 

                                         Ca dao

- HD HS viết chữ Ă hoa, chữ Ăn và câu ca dao vào VTV

4. Đánh giá bài viết 

- YC HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

- Nhận xét một số bài viết.

 Tiết 4

Câu kiểu: TỪ CHỈ SỰ VẬT. CÂU KIỂU AI LÀ GÌ?
1. Luyện từ (8’)

Bài 3/20: Tìm từ chỉ sự vật phù hợp với từng tranh.

M: Cô giáo

- Cho HS - Nhận xét kết quả.

- YC HS tìm thêm một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối.

- Chốt: Từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối là những từ chỉ sự vật.

2. Luyện câu (12’)

 Bài 4/20: Thực hiện các yc dưới đây.

a. Câu nào dùng để giới thiệu?

- Yc HS thảo luận  

- Nhận xét

b. Đặt câu giới thiệu.

- HD HS đặt câu theo yêu cầu BT trong nhóm nhỏ. 
- Nhận xét  

- Yc HS viết vào vở 1 – 2 câu giới thiệu một bạn cùng lớp.

- Thu nhận xét

* Vận dụng (8’)

* Trao đổi với bạn hoặc người thân những việc em cần làm để không lãng phí thời gian cuối tuần. (nội dung có thể trao đổi với bạn bè hoặc người thân):

+ Những việc em thường làm vào cuối tuần và thời gian em làm mỗi việc. 

+ Những khoảng thời gian trống.

+ Những việc em nên làm vào những khoảng thời gian trống. + … 

- Nhận xét cách em sử dụng thời gian cuối tuần.

 3. Hoạt động vận dụng (5’)
- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- Hát

- Nhắc lại

- Quan sát, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ  

- Theo dõi GV viết  

- So sánh

- Quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ Ă, Â  

 - Viết bảng con.

- Tô vào vở TV

- Dạ dày dễ tiêu hóa thức ăn.
- Theo dõi

- HS viết 

- Đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao

- Viết vào VTV

- Đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

- Nghe  

- Xác định yêu cầu, quan sát tranh, đọc mẫu, thảo luận nhóm nhỏ.   

. Tranh 2: bạn nam, bạn nữ/ đôi bạn,…

. Tranh 3: sách

. Tranh 4: bút

. Tranh 5: mèo

. Tranh 6: trâu

. Tranh 7: cây dừa

. Tranh 8: cây cam

- Chia sẻ, nghe

- bộ đội, bảng, kiến, sầu riêng,...

- Nghe
- Xđ yêu cầu + TL 

. Em là học sinh lớp Hai. 

- Chia sẻ

- Xác định yêu cầu, quan sát câu mẫu. 

-  Thảo luận nhóm đôi

. Bạn Hùng là lớp trưởng lớp 2/2.

- Chia sẻ

- Làm vở

- Xác định yêu cầu

- Làm nhóm 4
- Chia sẻ trước lớp. 

- Nghe

- Nêu

- Nghe


 IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................  
Tiết 3                                       Toán
                                SỐ BỊ TRỪ. SỐ TRỪ. HIỆU (Tiết 2)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Nhận biết tên gọi các thành phần của phép tính trừ.
- Ôn tập phép cộng trong phạm vi 10, 100.
 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
 - Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
3. Tích hợp:  TN&XH.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập, máy chiếu.
 - HS: SGK, vở ghi, bảng con.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động khởi động: (5’) 
- Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh nhất”
- Chia lớp thành 2 đội (đội 1 làm phép tính ngang, đội 2 đặt tính).
38 – 25 = 13
38                                                                        

25



13
- GTB + ghi tựa    
2. Hoạt động luyện tập thực hành: (25’)
Bài 1/18: Đặt tính rồi tính hiệu.
a. Số bị trừ là 63, số trừ là 20.
- Nhận xét, yc hs nhắc tên gọi thành phần.
Bài 2/18: Tính nhẩm.
  2 + 8             30 + 50
10 – 8             80 – 50
10 – 2             80 - 30
- Nhận xét
Bài 3/18: Số?
+ Em tìm thế nào?
+5 gồm 1 và mấy?
- Nhận xét

Bài 4/18: Số?
+ Em tìm thế nào?
- M: 70 gồm 30 và 40
- Nhận xét, khen ngợi

Bài 5/18: Tính để tìm bó cỏ cho bò.
* Hiệu của hai số trên mỗi bó cỏ là số của con bò. Hiệu của 25 và 20 là?
- Tổ chức trò chơi
- Nhận xét, khen ngợi
 3. Hoạt động vận dụng (5’)
a. 24 – 13 hiệu là:
a.  11      b. 12   c. 13
b. 24 – 13 số bị trừ là:
a.  24      b. 13   c. 11
+ Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ.
- Nhận xét, biểu dương.
	- Hát


- Nghe GV trình bày thể lệ trò chơi
- Làm trên bảng con


- Nhắc lại


- Làm bảng con

- Làm nhóm đôi, chia sẻ trước lớp


- Tách - gộp, tính từ trên xuống
- 1 và 4




- Làm phiếu ý b

- Làm nhóm cặp, chia sẻ + giải thích cách làm
- Tách - gộp như bài 2
- Theo dõi, làm vở, chia sẻ
- Nghe + TL là 5


- Vui chơi tìm hiệu


- Bảng con
- Nêu


- Nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................
Tiết 4                                                  Mỹ Thuật
BẦU TRỜI VÀ BIỂN (Tiết 2)

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Kể tên được một số màu đậm, màu nhạt, nêu được cách phối hợp các màu đậm, nhạt trong các sản phẩm mĩ thuật.
- Cảm nhận được sự hài hòa, chuyển động của chấm, nét, hình, màu,…trong các sản phẩm mĩ thuật.
- Tạo được sản phẩm mĩ thuật về cảnh vật và sự sống dưới đại dương theo hình thức vẽ, xé và cắt, dán. 
- Nhận ra vẻ đẹp của đại dương, yêu thiên nhiên và có ý thức giữ gìn môi trường sạch, đẹp. 
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Bồi dưỡng tình yêu thương giũa con người và các con vật sống dưới đại dương mênh mông.
II/ Đồ dùng dạy học :
- GV: Giáo án, SGK, SGV. Ảnh, tranh vẽ bầu trời và biển, video về các con vật dưới đại dương. 
- HS: - SGK. Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, kéo, hồ dán. 
III/ Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động khởi động: (5’) 
- GV: Cho HS hát bài hát đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
- Nhận biết màu sắc

2. Hoạt động khám phá (25’)
- Giới thiệu + ghi tựa
- Hoạt động 1:

- Yêu cầu Hs nhắc lại các bước

- Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm và chia sẻ.
- Khuyến khích HS giới thiệu, chia sẻ cảm nhận của cá nhân về màu sắc, độ đậm nhạt trong các sản phẩm của mình hay của các bạn.

- Nêu câu hỏi cho HS thảo luận để nhận biết thêm vẻ đẹp trong cách phối hợp màu sắc.

+ Em ấn tượng với sản phẩm mĩ thuật nào? Vì sao?

+ Sản phẩm mĩ thuật của bạn/của em có những màu nào là màu đậm, màu nhạt?
+ Sản phẩm mĩ thuật mang đến cho em cảm giác gì?
+ Em thích nhất chi tiết nào ở sản phẩm của mình/của bạn?
+ Em còn muốn điều chỉnh gì ở sản phẩm của mình để rõ màu đậm, nhạt hơn không?

- GV đánh giá, nhận xét bài thực hành vẽ của HS 
 3. Hoạt động vận dụng (5’)
- Tìm hiểu màu đậm, màu nhạt trong tự nhiên.

+ Những khi trời sắp mưa, khung cảnh thường có màu như thế nào?

+ Màu sắc đậm, nhạt trong thiên nhiên cho ta cảm giác thế nào về thời gian trong ngày?

+ Bức ảnh nào cho ta cảm giác nhiều màu nhạt? 

+ Bức ảnh nào có màu đậm, màu nhạt xen kẽ?
	- Hát

- HS hát đều và đúng nhịp.

- HS cùng chơi.
- Nhắc lại

- HS nhắc lại các bước vẽ 
- Từng HS giơ sản phẩm nêu cảm nhận của mình.

- Các HS khác bổ sung nêu cảm nhận riêng về sản phẩm của mình, của bạn.

- Bầu trời xám xịt

- Ban ngày thì trời sáng, ban đêm bầu trời tối



IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................
Buổi chiều
Tiết 3                                         TC. Tiếng Việt (LTLC)
                                  ÔN TỪ CHỈ SỰ VẬT. CÂU KIỂU AI LÀ GÌ?
I/ Yêu cầu cần đạt: Củng cố bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Làm quen với từ chỉ sự vật và câu giới thiệu. Tìm và đặt câu giới thiệu một bạn cùng lớp. 

- Trao đổi những việc em cần làm để không lãng phí thời gian cuối tuần.

 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Rèn kỹ năng phát tire63n ngôn ngữ.
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

 II. Đồ dùng dạy học:
- GV: PBT, tranh ảnh.
- HS: VBT.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (2’) 
- Tạo không khí vui tươi cho lớp ca múa hát
- GTB ghi tựa
2. Hoạt động luyện tập: (30’)

Hoạt động 1:HĐ cả lớp
a. Luyện từ 
Bài 1: Tìm từ chỉ sự vật (chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối).

M: thầy giáo
- Nhận xét kết quả.

- Chốt: Từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối là những từ chỉ sự vật.

b. Luyện câu 
 Bài 2: Thực hiện các yc dưới đây.

a. Câu nào dùng để giới thiệu?

+ Mẹ em là công nhân.

+ Em đang đọc bài.

+ Em rất thích đá bóng.
- Nhận xét

b. Đặt câu giới thiệu.

- HD HS đặt câu theo yêu cầu BT trong nhóm nhỏ. 
- Nhận xét
Hoạt động 2:HĐ nhóm
*Nhóm BD  

Bài 3: Viết 3- 4 câu giới thiệu bạn cùng lớp với em (theo mẫu) 
Ai (cái gì, con gì)

         là gì?

Bạn Lan 

là tổ trưởng tổ em.
…
….

…

…

- Gọi hs chia sẻ
- Thu nhận xét
3. Hoạt động kết nối: (3’)
- Chốt lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.

	- Hát

- Nhắc lại

- Xác định yêu cầu, quan sát tranh, đọc mẫu, thảo luận nhóm 2.   

- Chia sẻ: ông bà, quạt máy, hổ, sầu riêng,..
- Nghe

- Xđ yêu cầu + TL 

.  Mẹ em là công nhân.

- Xác định yêu cầu,  thảo luận nhóm đôi

. Bạn Hùng là lớp trưởng lớp 2/4.

- Chia sẻ

*Nhóm HT 

Bài 3: Viết 1-2 câu giới thiệu bạn cùng lớp với em (theo mẫu) 
Ai (cái gì, con gì)
         là gì?

Bạn Lan 

là tổ trưởng tổ em.
…

….

…

…

- Chia sẻ lớp
- Nghe




Tiết 4: 
                                        TC-Toán
ÔN SỐ HẠNG- TỔNG
I.Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:

 1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

 - Nhận biết tên gọi các thành phần của phép tính tổng

- Ôn tập phép cộng trong phạm vi 10, 100

- Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng qua các trường hợp cụ thể, GV khái quát bằng lời (chưa nêu tên tính chất). Vận dụng tính chất giao hoán, tính chất hợp lí.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II. Chuẩn bị:  

GV: - Giáo án, VBT.- Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập. - Máy tính, máy chiếu (nếu có).

HS- VBT, vở ghi, bút viết, bảng con. - Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV

III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2.Hoạt động luyện tập:( 25’)
Hoạt động 1:HĐ cả lớp
Bài 1: Làm theo mẫu

- GV cho HS nhóm đôi viết vào chỗ chấm  (theo mẫu).

- GV sửa bài, nhận xét bài của HS

Bài 2: Đặt tính rồi tính tổng

24 + 63   11 +76    52 + 4

- GV cho HS làm bảng con

- GV nhận xét sửa sai

Bài 3: Tô màu các ô như sau
- Hai số có tổng là 16: màu xanh da trời

- Hai số có tổng là 9: màu đỏ

- Hai số có tổng là 44: màu vàng

- Hai số có tổng là 52: màu tím

Hoạt động 1:HĐ nhóm

*Nhóm BD
Bài 4:Số.Làm vở
32+4...= 77         ...6 +21 =57

5...+20 = ..8
- GV thu bài chấm nhận xét
3.Hoạt động kết nối: :(5’)

- Bài học hôm nay em biết thêm về điều gì?

- GV nhận xét.

	- Cả lớp cùng tham gia múa hát tập thể

- HS lắng nghe

· HS làm bài vào VBT- tr13

Tính 

Các thành phần của phép tính

Số hạng

Tổng

8 + 2 = 10

8 và 2

10

15 + 4= …

…

…

6+10+20=…

…

…

- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm bảng con


[image: image1.wmf]87

63

24

+

     
[image: image2.wmf]88

76

11

+

     
[image: image3.wmf]56

4

52

+


- HS làm bài vào VBT- tr13
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*Nhóm HT
Bài 4:Số. Làm vở

50 +10+20 =           60+20+10=

40 +10 +10 =

- HS nhắc: số hạng, số hạng, tổng.

- HS lắng nghe GV nhận xét   

      


Tiết 5 



      TC Toán    

ÔN SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU 
I/ Yêu cầu cần đạt: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Tên gọi các thành phần của phép tính trừ

- Ôn tập phép cộng trong phạm vi 10, 100

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 - Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

  II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Giáo án, PBT. Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập.

 - HS: VBT, vở ghi, bút viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (5’) 
- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- Giới thiệu vào bài mới
2. Hoạt động luyện tập: (25’)

Hoạt động 1:HĐ cả lớp
Bài 1/16: Làm theo mẫu.
- Cho HS nhóm đôi sử dụng gọi tên các thành phần của các phép trừ (theo mẫu).
Bài 2/16: Đặt tính rồi tính hiệu.

56 – 14   79 – 42     88 – 7      
 - Nhận xét sửa sai

Bài 3/16: Nối (theo mẫu)

 - Nhận xét sửa sai
Hoạt động 1:HĐ nhóm
*Nhóm BD

Bài 4/17: Nối các phép tính có kết quả bằng nhau để tìm tổ cho các bạn kiến.
- HS chơi trò chơi tiếp sức sửa bài trên bảng

3. Hoạt động kết nối:(5’)
+ Bài học hôm nay em biết thêm về điều gì?

+ GV nhận xét.
	- HS múa hát tập thể

- Nhắc lại   

- Làm nhóm đôi 
   Tính 

Các thành phần của phép tính

SBT 

ST
Hiệu

14 – 4 = 10

14

4

10

63 – 41 =

28 – 17 =

35 – 30 =

- Làm bảng con
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- Đọc yêu cầu bài, làm bài vào VBT

*Nhóm HT
Bài 4/17: Đặt tính rồi tính.

 37 – 15     48 – 8      59 – 48 
- Thu bài nhận xét
- HS nhắc: số bị trừ, số trừ , hiệu

- Nghe


Buổi sáng                        Thứ tư, ngày 14 tháng 9 năm 2022 

Tiết 1 + 2                                     Tiếng Việt: 

                              Bài 4: Đọc: ÚT TIN(Tiết 1 + 2)
 Nhìn - viết: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Nói về những điểm đáng yêu ở một người bạn của em; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ. 
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Nét đáng yêu của Út Tin sau khi cắt tóc; biết liên hệ bản thân: tôn trọng nét đáng yêu của mỗi người; giữ gìn những nét đẹp đáng yêu. 
- Nhìn viết đúng, đẹp khổ thơ cuối. Làm quen bảng chữ cái; phân biệt g/gh?
 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
 II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy chiếu. Bài viết đoạn từ Quanh hai tai đến trong mắt em, đoạn văn luyện đọc lại.  
- HS: SGK, VTV, VBT.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1 -  Đọc: ÚT TIN
 1. Hoạt động khởi động: (5’) 
- Yc HS hoạt động nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ, nói với bạn về những điểm đáng yêu ở một người bạn. 

 - HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: nhân vật, tên gọi, điểm đáng yêu của nhân vật,…

- Giới thiệu bài + ghi tên bài đọc  

2. Hoạt động khám phá (20’)
1. Đọc

1.1 . Luyện đọc thành tiếng 

- Đọc mẫu    

- HD luyện đọc từ khó, ngắt nghỉ câu, cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài.
- YC HS đọc tiếng câu, đoạn, bài

- Theo dõi sửa từ, ngắt nghỉ dấu câu

- Gọi hs đọc toàn bài
1.2 . Luyện đọc hiểu 

 - Yc HS giải thích nghĩa: vệt, dô, lém lỉnh, hếch, hệt, phúng phính, căng tròn, bẹo.

- Cho HS đọc thầm lại bài và thảo luận theo cặp để trả lời câu hỏi trong SHS.
+ Sau khi cắt tóc, gương mặt Út Tin thế nào?

+ Đôi mắt Út Tin có gì đẹp?

+ Vì sao tác giả nghĩ Út Tin không thích bị bẹo má?

+ Nói vài thay đổi của em khi lên lớp 2?

- Yêu cầu HS nêu nội dung bài 

- Yêu cầu HS liên hệ bản thân: cần tôn trọng nét đáng yêu của mỗi người; giữ gìn những nét đẹp đáng yêu.
3.  Hoạt động luyện tập thực hành:(10’)
1. Luyện đọc lại 

- Yc HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài.  
- Đọc lại đoạn từ Quanh hai tai đến trong mắt em. 

Tiết 2 :Nhìn viết: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? (32’)

2. Viết 
2.1. Nhìn – viết/22. 

- YC HS đọc đoạn thơ, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn thơ.
+ Cánh đồng lúa chín có màu gì?
- Gọi HS đánh vần tiếng/ từ khó, dễ viết sai: gặt hái, ước mong,... 

- HD HS nhìn viết bài.  

- Yc HS đổi bài viết cho bạn bên cạnh, giúp bạn soát lỗi. 

 - Nhận xét một số bài viết

2.2. Làm quen với tên gọi một số chữ cái/22 
 . h(hát), i, l(e-lờ), n (e-nờ),....

- YC HS đọc lại bảng tên chữ cái đã hoàn thành.
2.3. Luyện tập chính tả/23
* Chọn chữ g/gh?/23
- HD HS quan sát tranh, thực hiện BT vào vở
  - Nhận xét

 3. Hoạt động vận dụng (3’)
- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- Hát

- Nhóm đôi

- Nhắc lại

- Theo dõi 
- Đọc theo gv
- Đọc nối tiếp câu, đọc nhóm 4, trước lớp   

- 2 hs đọc

- Giải thích

- HS đọc thầm + chia sẻ 
đọc nhóm đôi

. gương mặt trông lém lỉnh hơn.

. như trăm vì sao bé tí
. nay Út Tin là hs lớp 2.
- Nêu thay đổi cá nhân.
ND: Nét đáng yêu của Út Tin sau khi cắt tóc.

- Liên hệ bản thân

- Nêu + xđ giọng đọc
- Theo dõi, luyện đọc nhóm 2, thi trước lớp

- 2 HS đọc cả bài
- 2 hs đọc + TLCH

 . màu vàng

- HS đánh vần

- Viết vào vở

- Đổi vở soát lỗi + Nhận xét bài viết

- Nghe  

- XĐ yêu cầu BT 

- Chơi trò Tiếp sức ghép thẻ  
- HTL bảng chữ cái SGK
- XĐ yêu cầu + làm vở + nêu kết quả: gối, gội, ghế
- Nêu lại nội dung

- Nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

Tiết 3 




Toán
                     NHIỀU HƠN HAY ÍT HƠN BAO NHIÊU (Tiết 1)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Nhận biết nhiều hơn, ít hơn.
- Vận dụng GQVĐ liên quan: Tìm xem hai nhóm đối tượng nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu qua việc so sánh hai số hơn kém bao nhiêu đơn vị.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
- Toán học và cuộc sống, TN&XH, TViệt.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: SGK, SGV. 20 khối lập phương, máy chiếu.
- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con,10 khối lập phương.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động khởi động: (5’)   
- Cho HS quan sát tranh SGK
+ Bạn nào có nhiều kẹo hơn? Nhiều hơn bao nhiêu cái?
- GV đặt vấn đề từ đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
- GTB + ghi tựa    
2. Hoạt động khám phá (10’)
- YC HS dùng kinh nghiệm của cuộc sống, chưa cần giải thích:
+ Quan sát hình ảnh mô hình kẹo của hai bạn để nhận biết số kẹo chênh lệch của bạn trai và bạn gái.
- GV dùng đồ dùng dạy học khái quát quan hệ nhiều hơn, ít hơn:
+ Số kẹo bạn trai là số bé (6).
+ Số kẹo bạn gái là số lớn (9).
+ Số kẹo bạn gái nhiều hơn bạn trai cũng chính là số kẹo bạn trai ít hơn bạn gái.  
3.  Hoạt động luyện tập thực hành (15’)
Bài 1/19: 
- Cho HS sử dụng đồ dùng học tập, mỗi nhóm lấy số khối lập phương tùy ý.
Bài 2/19:
- YC HS bắt cặp với bạn bên cạnh viết phép tính phần a), b) tương tự theo mẫu:
 3. Hoạt động vận dụng (5’)
+ Bài học hôm nay em biết them về điều gì?

+ Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ.

- Nhận xét, biểu dương.
	- Hát

- Quan sát tranh +trả lời


- Nhắc lại


- Quan sát ảnh nhận biết


. Bạn trai có ít hơn bạn gái 3 cái kẹo.
. Bạn gái có nhiều hơn bạn trai 3 cái kẹo.
- Thực hiện theo nhóm đôi, chia sẻ
- Thảo luận nhóm 4 viết các phép tính  
-  Trả lời
- Nghe 




IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

Tiết 4:                                          Hoạt động trải nghiệm
                                            GV CHUYÊN DẠY

                               .........................................................................             

Buổi chiều

Tiết 3                                           TC Tiếng Việt 

                                  Luyện đọc: ÚT TIN

I/ Yêu cầu cần đạt: Củng cố kỹ năng đọc, sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Nói về những điểm đáng yêu ở một người bạn của em; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ. 
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Nét đáng yêu của Út Tin sau khi cắt tóc; biết liên hệ bản thân: tôn trọng nét đáng yêu của mỗi người; giữ gìn những nét đẹp đáng yêu. 

 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
 II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Máy chiếu. Bài viết đoạn từ Quanh hai tai đến trong mắt em, đoạn văn luyện đọc lại.  
- HS: SGK, VTV, VBT.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động khởi động:(2’) 

2. Hoạt động luyện tập: (30’) 

- Giới thiệu bài + ghi tên bài  
 Hoạt động 1:HĐ cả lớp
 a. Đọc

1. Luyện đọc thành tiếng 

- Đọc mẫu    

- HD luyện đọc từ khó, ngắt nghỉ câu, cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài.
- YC HS đọc tiếng câu, đoạn, bài

- Theo dõi sửa từ, ngắt nghỉ dấu câu

- Gọi hs đọc toàn bài
2. Luyện đọc hiểu 

 - Yc HS giải thích nghĩa: vệt, dô, lém lỉnh, hếch, hệt, phúng phính, căng tròn, bẹo.

- Cho HS đọc thầm lại bài và thảo luận theo cặp để trả lời câu hỏi trong SHS.
+ Sau khi cắt tóc, gương mặt Út Tin thế nào?

+ Đôi mắt Út Tin có gì đẹp?

+ Vì sao tác giả nghĩ Út Tin không thích bị bẹo má?

+ Nói vài thay đổi của em khi lên lớp 2?

- Yêu cầu HS nêu nội dung bài 

- Yêu cầu HS liên hệ bản thân: cần tôn trọng nét đáng yêu của mỗi người; giữ gìn những nét đẹp đáng yêu.
3. Luyện đọc lại 
Hoạt động 1:HĐ nhóm
*Nhóm BD
- Yc HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài.  
- Luyện đọc cả bài

- Luyện đọc lời nhân vật
3. Hoạt động kết nối: (5’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- Hát

- Nhắc lại

- Theo dõi 
- Đọc theo gv

- Đọc nối tiếp câu, đọc nhóm 4, trước lớp   

- 2 hs đọc

- Giải thích

- HS đọc thầm + chia sẻ 
đọc nhóm đôi

. gương mặt trông lém lỉnh hơn.

. như trăm vì sao bé tí
. nay Út Tin là hs lớp 2.
- Nêu thay đổi cá nhân.
ND: Nét đáng yêu của Út Tin sau khi cắt tóc.

- Liên hệ bản thân

*Nhóm HT
- Đọc lại đoạn từ Quanh hai tai đến trong mắt em. 

- Luyện đọc nhóm 2, thi trước lớp

- 2 HS đọc cả bài
- Nêu lại nội dung

- Nghe


Tiết 4                                             TC Tiếng Việt 

                                     Luyện viết: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?
I/ Yêu cầu cần đạt: Củng cố kỹ năng viết, Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Nhìn viết đúng, đẹp khổ thơ cuối. Làm quen bảng chữ cái; phân biệt g/gh?
 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
 II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy chiếu. Bài viết đoạn từ Quanh hai tai đến trong mắt em, đoạn văn luyện đọc lại.  
- HS: SGK, VTV, VBT.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động khởi động:( 2’) 

2. Hoạt động luyện tập: (30’)
 Hoạt động 1:HĐ cả lớp
- Giới thiệu bài + ghi tên bài  
- Đọc mẫu 

- YC HS đọc đoạn thơ, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn thơ.
+ Cánh đồng lúa chín có màu gì?
- Gọi HS đánh vần tiếng/ từ khó, dễ viết sai: gặt hái, ước mong,... 
- Đọc lần 2, lần 3
- Đọc lần 4
- Yc HS đổi bài viết cho bạn bên cạnh, giúp bạn soát lỗi. 

 - Nhận xét một số bài viết
*Luyện tập
Bài 1: Làm quen với tên gọi một số chữ cái.
 . h(hát), i, l(e-lờ), n (e-nờ),....

- YC HS đọc lại bảng tên chữ cái đã hoàn thành.

Hoạt động 2:HĐ nhóm
*Nhóm BD

Bài 2 : Điền chữ g/gh?
ghế gỗ, ghi nhớ, gà ta, ghê sợ, ghe tàu.
- Thu nhận xét

3. Hoạt động kết nối:(5’)

- Chốt lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- Hát

- Nhắc lại

- 2 HS đọc + TLCH

. màu vàng

- HS đánh vần, viết bảng con
- Viết vào vở

- Đổi vở soát lỗi + Nhận xét bài viết

- Nghe  

- Chơi trò Tiếp sức ghép thẻ  
- HTL bảng chữ cái SGK
*Nhóm HT
Bài 2 : Điền chữ g/ng?
ngày về, ngồi nghỉ, gà trống, ghi nhớ. 

 - Nghe
- Nhận xét


Tiết 5 





TC Toán

ÔN NHIỀU HƠN HAY ÍT HƠN BAO NHIÊU (Tiết 1)
 I/ Yêu cầu cần đạt: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Nhận biết nhiều hơn, ít hơn.
- Vận dụng GQVĐ liên quan: Tìm xem hai nhóm đối tượng nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu qua việc so sánh hai số hơn kém bao nhiêu đơn vị.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

  II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy chiếu, PBT.
- HS: VBT, bút viết, bảng con.
 III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- Giới thiệu vào bài mới
2. Hoạt động luyện tập:(25’)
Hoạt động 1:HĐ cả lớp
* Luyện tập thực hành - VBT

Bài 1/19: Quan sát tranh.

- Cho HS quan tranh trong VBT

a)Tô màu vào các ô dưới đây:

Mỗi con chuột, tô một ô màu đỏ
Mỗi con mèo, tô một ô màu xanh
b)Nhiều hơn hay ít hơn

c) Có 4 con mèo và 6 con chuột
+ Số chuột nhiều hơn số mèo là bao nhiêu con?

Số mèo ít hơn số chuột là bao nhiêu con?

Bài 2/20: Quan sát tranh.

- Cho HS quan tranh trong VBT 

Đúng ghi Đ sai ghi S.

A. Số con cò nhiều hơn số con cá là 2 con

B. Số con cò ít hơn số con cá là 2 con.

C. Số con cá nhiều hơn số con cò là 2 con

- GV chữa bài 

Bài 3/20: Cho hai băng giấy sau:

a)Đo độ dài mỗi băng giấy rồi viết vào chỗ chấm.

+ Băng giấy màu xanh dài …cm

+ Băng giấy màu trắng dài…cm

b) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

A. Băng giấy màu xanh dài hơn cm băng giấy màu trắng 3cm.

B. Băng giấy màu xanh dài hơn băng giấy màu trắng 17cm.
Hoạt động 1:HĐ nhóm
*Nhóm BD

Bài 4: Lan có 46 ngôi sao, Hà có 25 ngôi sao. Hỏi Hà ít hơn Lan bao nhiêu ngôi sao?
- Làm vở trắng

46
    -

25
=

21
Trả lời: Lan ít hơn Hà 21 ngôi sao.

- Thu nhận xét sửa sai

3. Hoạt động kết nối:(5’)

+ Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

-  Chốt lại bài.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS múa hát tập thể

- Nhắc lại

- Làm miệng nhóm 2

- Thực hiện vào VBT

Chuột

 Mèo 

- Số con chuột nhiều hơn số con mèo.

- Số con mèo ít hơn số con chuột 

6

-

4

=

2

- số chuột nhiều hơn số mèo là 2 con; 

- Số mèo ít hơn số chuột là 2 con.

- Làm bài vào VBT  

A. A. S

B. B. Đ

C. C. Đ

- Làm nhóm đôi, chia sẻ

*Nhóm HT

Bài 4: Lan có 24 ngôi sao, Hà có 20 ngôi sao. Hỏi Lan nhiều hơn Hà bao nhiêu ngôi sao?
- Làm vở trắng

24
    -

20
=

4
Trả lời: Hà nhiều hơn Lan 4 ngôi sao.

- Trả lời

- Nghe


Buổi sáng                           Thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022 

Tiết 1+ 2                                    Tiếng Việt

                                MRVT: TRẺ EM (tt) (Tiết 3 + 4)
                                      Nghe - kể: THỬ TÀI
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- MRVT về trẻ em (từ ngữ có tiếng sách, học); đặt câu với từ ngữ tìm được. 
- Nghe – kể: Thử tài.

 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh ảnh SHS phóng to. Thẻ từ ghi sẵn các chữ cái, tên các chữ cái ở BT2b để tổ chức cho HS chơi trò chơi. Bảng tên chữ cái hoàn thiện. 
- HS: SGK, vở.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 3 :MRVT: TRẺ EM (tt)
 1. Hoạt động khởi động: (5’) 
- Giới thiệu bài + ghi tựa
2. Hoạt động khám phá (30’)
1. Luyện từ

Bài 3/23:  Tìm các từ:
a. Có tiếng sách.         
b. Có tiếng học.                

- Nhận xét kết quả.

2. Luyện câu

 Bài 4/23: Đặt 1, 2 câu có từ tìm được ở BT3.
- Nhận xét câu.

- HD HS viết vào vở   
- Yêu cầu HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn.
Tiết 8 :  Nghe - kể: THỬ TÀI
	- Hát
- Nhắc lại

- Xác định yêu cầu, nhóm 3
a. sách vở, sách TViệt, ...
b. học bài, học thuộc lòng,...

- Chia sẻ kết quả trước lớp.

- Xác định yêu cầu, TL nhóm đôi.

- Chia sẻ trước lớp

. Em đã học thuộc lòng hai khổ thơ.
- Làm vở (viết 2 câu)
- Đánh giá bài làm của mình và bạn

	 THỬ TÀI

1. Ngày xưa có một cậu bé rất thông minh. Nhà vua muốn thử tài, bèn cho gọi cậu đến, bảo:    - Ngươi hãy về lấy tro bếp bện cho ta một sợi dây thừng. Nếu làm được, ta sẽ thưởng.

2. Cậu bé về nhờ mẹ chặt cây tre trong vườn, chẻ nhỏ rồi bện thành một sợi dây thừng. Bện xong, cậu cuộn tròn sợi dây, đặt trên chiếc mâm đồng, phơi cho khô rồi đốt thành tro. Khi lửa tắt, đám tro hiện rõ hình cuộn cây. Cậu đem dâng vua.

3. Vua mừng lắm nhưng vẫn muốn thử tài lần nữa. Lần này, vua đưa cho cậu bé chiếc sừng trâu cong như vòng thúng, bảo:

- Ngươi hãy nắn thẳng chiếc sừng này cho ta. Nếu được, ta sẽ thưởng to.

4. Cậu bé về nhà, bỏ sừng trâu vào cái chảo lớn, đổ đầy nước rồi ninh kĩ. Sừng trâu mềm ra và dễ uốn. Cậu lấy đoạn tre vót nhọn thọc vào sừng trâu rồi đem phơi khô. Khi rút đoạn tre, chiếc sừng trâu đã được uốn thẳng. Thấy cậu bé thực sự thông minh, nhà vua bèn thưởng rất hậu và đưa cậu vào trường học để nuôi dạy thành tài.

Theo Truyện cổ dân tộc Dao

	a. Nghe kể chuyện 
- Yc HS quan sát tranh, đọc tên truyện và phán đoán nội dung câu chuyện.

- Kể chuyện lần thứ nhất vừa kể vừa dùng các câu hỏi phỏng đoán, trí tò mò chú ý của HS.

- Kể chuyện lần thứ hai kết hợp quan sát từng tranh minh hoạ.
3. Hoạt động luyện tập thực hành (32’)
b. Kể từng đoạn của câu chuyện 
- Yc HS quan sát tranh và câu gợi ý để kể lại từng đoạn

- HD HS kể từng đoạn trong nhóm nhỏ.

- HD nhóm HS kể nối tiếp từng đoạn trước lớp.

- Nhận xét
c. Kể toàn bộ câu chuyện
- Yc HS kể toàn bộ câu chuyện
- Nhận xét

- Yc HS nói về nhân vật em thích, giải thích lí do. Trao đổi về nội dung câu chuyện.
 3. Hoạt động vận dụng (3’)
- Nêu lại nội dung bài.

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- Thực hiện
- Nghe GV kể lần 1+TLCH
- Nghe + quan sát từng tranh
- Quan sát tranh + kể đoạn
- Làm theo nhỏ
- Kể trước lớp

- Nghe
- Kể nhóm đôi + trước lớp.
- HS chia sẻ
- Nêu lại nội dung
- Nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

Tiết 3 


             Toán
                     NHIỀU HƠN HAY ÍT HƠN BAO NHIÊU (Tiết 2)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Nhận biết nhiều hơn, ít hơn.
- Vận dụng GQVĐ liên quan: Tìm xem hai nhóm đối tượng nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu qua việc so sánh hai số hơn kém bao nhiêu đơn vị.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống, TN&XH, TViệt.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV:, SGK, SGV. 20 khối lập phương, máy chiếu.
- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con,10 khối lập phương.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động khởi động: (5’) 
- Cho HS quan sát mô hình GV chiếu
+ Bạn nào có nhiều ngôi sao hơn? Nhiều hơn bao nhiêu cái?

- Đặt vấn đề: Có thể dùng đồ dùng học tập để thể hiện số ngôi sao của mỗi bạn.        - GTB + ghi tựa    

2. Hoạt động luyện tập thực hành (25’)
Bài 1/20: Số?
- GV sử dụng phương pháp mảnh ghép tổ chức cho HS luyện tập câu a và câu b

Bài 2/20: Số?
- Cho HS thảo luận nhóm đôi để nhận biết các nhiệm vụ cần làm
- Cho HS thực hiện đo 

- Nhận xét
 3. Hoạt động vận dụng (5’)
- Tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Phổ biến luận chơi:

+ GV nói: 8 cái bánh, 1 cái kéo.    
- Cho HS, tổ chức cho HS chơi trò chơi

- Nhận xét, tuyên dương các nhóm thực hiện nhanh nhất, đúng nhất. 

- Nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- Hát
- Quan sát tranh, lắng nghe câu hỏi của GV

- Nhắc lại
- HS nói kết quả a, b

- Làm nhóm đôi chia sẻ: 

a. xanh 10cm; tím 6cm

b. tím ngắn hơn xanh 4cm (10 – 6 = 4)


- Nghe + bắt cặp theo bàn viết phép tính vào bảng con

. Bánh nhiều hơn kẹo 7 cái.
. Kẹo ít hơn bánh 7 cái.
- Lắng nghe  


IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

Tiết 4                                        Âm nhạc                                
CHỦ ĐỀ 1: RỘN RÀNG NGÀY MỚI (Tiết 2)

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Khám phá sự khác nhau của âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc.
- Nhận biết và bày tỏ được tình cảm, cảm xúc của bản thân sau khi nghe bài hát Ngày mùa vui.
- Bước đầu biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng.
- Tích cực, chủ động, sáng tạo thông qua hoạt động đọc nhạc và chơi nhạc cụ.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu cảm nhận về đặc trưng của âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc qua hoạt động khám phá. 
- Hát bài hát Ngày mùa vui với giọng hát tự nhiên, tư thế phù hợp; hát rõ lời và thuộc lời; duy trì được tốc độ ổn định; nêu được tên bài hát và tên tác giả.
- Đọc đúng tên nốt; bước đầu thể hiện đúng cao độ và trường độ các mẫu âm.
- Bước đầu chơi nhạc cụ đúng tư thế, đúng cách; thể hiện đúng trường độ các mẫu tiết tấu, biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát Ngày mùa vui.
- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu.
II/ Đồ dùng dạy học :  
- GV: tranh chủ đề, bảng tương tác (nếu có), bản đồ Việt Nam (Có vùng Tây Bắc rõ nét )văn bản nhạc, file nhạc video, audio, đàn phím điện tử, thanh phách, tambourine, trống con…
- HS:  SGK, thanh phách, tambourine, trống con,…
III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động khởi động: (5’) 
- Trò chơi âm nhạc:Vũ điệu hóa đá

- HD HS học sinh cách chơi, luật chơi như sau:

Cách chơi: GV mở 1 đoạn nhạc vui nhộn, 

HS đứng dậy nhảy múa, vận động theo ý thích của mình (Gv có thể làm mẫu 1 vài động tác hài hước cho Hs quan sát). 

- Giáo viên dừng nhạc yêu cầu HS giữ nguyên tư thế.

Luật chơi: Khi nhạc dừng lại bạn nào hóa đá nhanh và đúng yêu cầu bạn đấy sẽ chiến thắng và ngược lại… (Cho hs tự nói tiếp lời cô)

- Mời lớp trưởng tổ chức cho các bạn cùng chơi: 

Kết thúc: Cho Hs nêu cảm nhận trò chơi.

2. Hoạt động khám phá (10’)
- Giới thiệu + ghi tựa 

- Cho học sinh xem tranh ảnh về phong cảnh núi rừng Tây Bắc, xem bản đồ Việt Nam để biết vị trí vùng Tây Bắc

- Đàn và hát mẫu, hoặc mở nhạc có sẵn cho hs nghe

- Nêu cảm nhận về bài hát: các bạn thấy bài hát Ngày Mùa vui có tính chất thế nào? Nội dung của bài muốn nói đến điều gì? 

- HD hs tự chia câu hát thành 4 câu.
3. Hoạt động luyện tập thực hành (15’)
- Hát mẫu bài hát 

- HD HS đọc lời ca theo tiết tấu 

- Lời 1: lời 1 là những dòng phía trên

- Dạy học sinh hát từng câu theo lối móc xích. 

- Học sinh hát kết hợp gõ đệm     

+ Đệm theo phách 

Ngoài đồng lúa chín thơm.

        x      x     x      x

Con chim hót trong vườn….

     x      x     x       x…

+ Đệm theo nhịp 2 : 

Ngoài đồng lúa chín thơm.

         x                       x

Con chim hót trong vườn

        x                       x

3. Hoạt động vận dụng (5’)

- Em hãy hát lại bài hát Ngày mùa vui cùng bạn.
- Em hãy vận động theo nhạc trên nền bài Ngày mùa vui
- Em hãy nêu cảm nhận của mình về bài hát?

- Nhận xét, đánh giá về tiết học.
	- Hát  

- Nhắc lại tên trò chơi

- Nghe cách chơi và luật chơi

- Cả lớp cùng chơi theo sở thích

- Nhắc lại  
- Quan sát

- Nghe  
- Nêu
- Nghe và ghi nhớ giai điệu

- Thực hiện

- Hát kết hợp gõ đệm cho bài hát.

- Chia nhóm luân phiên thực hành

- 2 HS hát

- Sáng tạo ra một số động tác minh họa cho bài hát.

- Thực hiện theo hiểu biết và cảm nhận riêng của mình.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

Buổi chiều

Tiết 3 + 4                                    Tiếng Việt: 

                               VIẾT: THỜI GIAN BIỂU(Tiết 5+ 6)
  ĐỌC MỘT BÀI ĐỌC VỀ TRẺ EM  

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Lập thời gian biểu một buổi trong ngày. 

- Chia sẻ một bài đã đọc về trẻ em. 

- Trang trí thời gian biểu và nói với bạn một việc làm em viết trong thời gian biểu.

 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Lập thời gian biểu và làm mọi việc theo thời gian biểu.
 - Thân thiện, hòa nhã biết giúp đỡ  bạn bè. 

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Máy chiếu, tranh ảnh SHS phóng to, truyện Thử tài.
- HS: SHS, VTV, VBT, bút màu và vật dụng để trang trí thời gian biểu.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 5: VIẾT THỜI GIAN BIỂU
 1. Hoạt động khởi động: (5’) 
- Nêu nhiệm vụ học tập 
- Giới thiệu bài + ghi tựa bài
2. Hoạt động khám phá (10’)
1. Phân tích mẫu.
 Bài 6a/25: Đọc lại bài Thời gian biểu của cầu thủ nhí... TLCH SGK.
 - Nhận xét về cách bạn Đình Anh trình bày thời gian biểu.
3.Hoạt động luyện tập thực hành (20’)
2. Viết thời gian biểu.
b. Viết thời gian biểu trong ngày của em. 

- Phát phiếu + HD HS viết thời gian biểu một buổi trong ngày.

- Nhận xét

Tiết 6 :  ĐỌC MỘT BÀI ĐỌC VỀ TRẺ EM  

* Vận dụng 

1. Đọc mở rộng (15’)

Bài 1/25: Đọc một bài đọc về trẻ em.

a. Chia sẻ một truyện đã đọc về trẻ em. 

- HD HS chia sẻ: về tên bài đọc, tên tác giả, thông tin em biết,…

 - Nhận xét.

b. Viết Phiếu đọc sách (VBT) 

- Yc HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài đọc, tác giả, thông tin em biết.

- HD một vài HS chia sẻ Phiếu đọc sách trước lớp. 

- Nhận xét

Bài 2: Chơi trò chơi Hoạ sĩ nhí. (15’)
a. Trang trí thời gian biểu

- HD HS trang trí thời gian biểu một buổi trong ngày. 

- Nhận xét  

b. Nói với bạn việc làm em viết trong thời gian biểu (7’)

- Nhận xét.

3. Hoạt động vận dụng (5’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- Hát

- Nhắc lại

- 2hs đọc, TL nhóm đôi + Chia sẻ trước lớp

- Xác định yêu cầu, làm phiếu

 - Chia sẻ

- Xác định yêu cầu, chia sẻ nhóm

- Chia sẻ trước lớp.

- Làm vào Phiếu những điều em đã chia sẻ. 

- Chia sẻ

- Xác định yêu cầu  

- HS trang trí thời gian biểu + chia sẻ

- Xác định yêu cầu, trao đổi trong nhóm đôi. 

- Chia sẻ

- Nêu lại nội dung

- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

Tiết 5                                            Tự nhiên và xã hội
Bài 2: NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 2)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu thông tin về tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình và ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia đình và xã hội.
- Thu thập được một số thông tin về những công việc, nghề có thu nhập, những công việc tình nguyện không nhận lương.
- Chia sẻ được với các bạn, người thân về công việc, nghề nghiệp yêu thích sau này.
2. Phát triển năng lực, phẩm chất:

- HS đưa ra ý kiến, phân tích và ra quyết định để giải quyết tình huống trong bài học. Mô tả được mốt số nghề nghiệp.
- Yêu thích lao động.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: bài hát, tranh tình huống, giấy A0.
- HS: SGK, VBT, giấy màu, kéo, keo dán.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động khởi động: (5’) 

  MT: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về nghề nghiệp.
CTH
- Tổ chức trò chơi “Đố vui”.
- Mời một số HS lên bảng mô tả bằng lời về nghề nghiệp của một người thân trong gia đình mình.   
- HS khác cùng đoán về nghề nghiệp được bạn nói đến.
- GTB + ghi tựa
2. Hoạt động khám phá (25’)
Hoạt động 1: Quan sát hình và thảo luận.
MT: HS thun thập được thông tin về công việc tình nguyện không nhận lương.

CTH
- YC HS quan sát các hình 10, 11, 12, 13/14.
 + Mọi người trong hình đang làm gì?
 + Công việc của họ có ý nghĩa như thế nào với mọi người xung quanh?
 + Công việc tình nguyện là công việc như thế nào? Những người làm công việc tình nguyện có nhận lương không ?
*Kết luận: Có những công việc, nghề có thu nhập nhưng cũng có những công việc tình nguyện không nhận lương, những công việc đó thường là những công việc tình nguyện, thiện nguyện, góp phần mang lại ý nghĩa lớn cho cộng đồng xung quanh, thể hiện sự yêu thương và chia sẻ.
Hoạt động 2: Sưu tầm tranh, ảnh và chia sẻ thông tin về các công việc xung quanh.
MT: HS liên hệ được một số công việc tình nguyện trong cuộc sống hằng ngày.

CTH
+ Bạn đã sưu tầm thông tin về những công việc, nghề nghiệp nào?
 + Đó là công việc có thu nhập hay công việc tình nguyện không nhận lương?
 + Những công việc đó mang lại ích lợi gì cho mọi người xung quanh?
*Kết luận: Có nhiều công việc tình nguyện quanh em: giúp đỡ HS trong mùa thi; giúp đỡ người già ở viện dưỡng lão; chăm sóc các em nhỏ tật nguyền, trẻ mồ côi: …
Hoạt động 3: Thực hành làm và chia sẻ về “Cây nghề nghiệp mơ ước”
MT: HS chia sẻ được với các bạn, người thân về công việc, nghề nghiệp yêu thích sau này.

CTH
- Chia lớp thành 5 nhóm.
 . Mỗi HS chuẩn bị một tờ giấy màu, kéo, bút viết.
 . Cắt tờ giấy màu thành hình bông hoa hoặc quả.
 . Viết lên tờ giấy một nghề nghiệp yêu thích.
 . Dán tờ giấy lên “Cây nghề nghiệp mơ ước” của nhóm.
*Kết luận: Mỗi bạn đều ước mơ sau này làm một nghề nghiệp yêu thích. Các em hãy cùng nhau cố gắng học tập chăm chỉ để sau này thực hiện được ước mơ của mình.
- Rút ra bài học.
- Dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá của bài: “Nghề nghiệp - Tình nguyện - Yêu thích”.
3. Hoạt động vận dụng (5’) 
- YC HS chia sẻ với người thân trong gia đình về nghề nghiệp yêu thích của mình.
- Nhận xét tiết học.
	- Hát
- Cả lớp chơi trò chơi

- Nhắc lại 
- Quan sát hình, làm cá nhân
 - Chia sẻ nội dung các hình

- Nghe

- Thảo luận nhóm đôi, đã chuẩn bị trước.
 - 2 nhóm chia sẻ
- Nghe
- Làm việc theo nhóm 4
- Chia sẻ nghề nghiệp mình yêu thích

- Lắng nghe.

- Thực hiện yêu cầu bài học.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................
Buổi sáng                Thứ sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

Tiết 1



         Toán
                          EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Ôn tập: tên gợi các thành phần của phép tính cộng và phép tính trừ.

- Củng cố ý nghĩa của phép cộng, phép trừ. Dựa vào hình ảnh, nói được tình huống dẫn.
đến phép cộng, phép trừ.

- Sử đụng sơ đồ tách - gộp số để nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+, -).

- Hệ thống hoá các kiến thức đã học về số, phép tính, giải toán.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
3.Tích hợp: Toán học và cuộc sống, TN&XH.
II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: SGK, hình vẽ, tranh ảnh cho bài tập 9, máy chiếu.  
 - HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hoạt động khởi động: (5’) 
 - Tổ chức cho HS cả lớp chơi trò chơi: Đố bạn

+ Tám nưrơi bảy gồm mấy chục và mấy đơn vị?

+  Gộp 80 và 7 được số nào? 

- GTB + ghi tựa
2. Hoạt động luyện tập thực hành (25’)
Bài 1/21: Số?
- Gọi HS xác định yc
- YC HS giải thích
- Nhận xét
Bài 2/21: Làm theo mẫu.
- Cho HS, nhận biết yêu cầu rồi thực hiện mẫu.

. Phân tích cấu tạo số 73

. Viết 4 phép tính với ba số: 73, 70, 3
- Cho HS làm ngôi nhà xanh lá có số: 36, ?, 6
Bài 3/22: 
a. Gọi tên các thành phần của phép tính. 

b. Thay dấu? bằng dấu (+,    ).

- Nhận xét, chữa bài
Bài 4/22:  Đặt tính rồi tính.

- Đọc từng phép tính cho cả lớp HS thực hiện  
- Nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện đúng, trình bày đẹp
3. Hoạt động vận dụng (5’)
+ Bài học hôm nay em biết thêm về điều gì?

 - Về nhà hoàn thành tiếp bài tập 5,6.
- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát
- Làm theo cặp đôi + chia sẻ

-  87 gồm 8 chục và 7 đơn vị hay 80 và 7.

+  được 87

- Nhắc lại
- Nhận biết yêu cầu của bài.

- Điền số viết vào bảng con

a) Đếm thêm 1: 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40

b) Đếm thêm 2: 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47

c) Đếm thêm 10: 23; 33; 43; 53; 63; 73; 83

- Thảo luận nhóm đôi để tìm hiểu mẫu như SGK 

- Làm miệng
- Làm vào phiếu

34 = 86 – 52

52 = 86 – 34

86 = 34 + 52
- Làm bảng con
- Trả lời

- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

Tiết 2 +3                                                   Giáo dục thể chất
                                                        GV CHUYÊN DẠY

                                          ......................................................................
 Tiết 4 


             Sinh hoạt lớp
                                                         TUẦN 2

I/ Yêu cầu cần đạt: 
-  Biết những ưu khuyết điểm của tuần 2, để khắc để  phục trong tuần 3.
- HS nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu ra hướng giải quyết phù hợp. Rèn luyện được nề nếp học tập và sinh hoạt ở trường.

 - Biết được những cách bảo vệ bản thân.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần. Phương hướng tuần 3.

- HS: Sổ ghi nhận xét của các tổ.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	                        Hoạt động của giáo viên
	       Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1: (8’) Nhận xét, đánh giá kết quả học tập trong tuần 2.
- Cho lớp trưởng lên điều khiển các tổ báo cáo, nhận xét các hoạt động trong tổ mình.  

+ Về học tập, nề nếp, tác phong, chuyên cần, vệ sinh trường lớp.

 - Nhận xét các mặt nổi bật nhất trong tuần.  

*Ưu điểm

…………………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 *Nhược điểm
 

…………………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

*Biện pháp khắc phục

 …………………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Hoạt động 2: (5’) Các nhiệm vụ thực hiện trong tuần 3.

- Quan sát, theo dõi, hỗ trợ chốt lại kế hoạch Tuần 3.

- Chào cờ đầu tuần.

- Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở lớp.

- Thực hiện dạy tuần 3, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS.

- Thực hiện tốt 5k để phòng chống dịch covid.

- Đôn đốc lớp trực thực hiện tốt vệ sinh sạch sẽ trong lớp và sân trường.

 Hoạt động 3: ( 20’) Chia sẻ cách giữ an toàn cho bản thân.

- Chia lớp thành nhóm 4 và yêu cầu các nhóm thảo luận về cách giữ an toàn cho bản thân.

* Gợi ý để HS có thể tham khảo gợi ý trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 19.

- Mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận, các nhóm khác lắng nghe, góp ý.

- Ghi nhanh những cách giữ an toàn cho bản thân của cảc nhóm đã chia sẻ lên bảng.

- Nhận xét, nhắc nhở HS thực hiện cách giữ an toàn.
Hoạt động 4: (2’)Tổng kết, dặn dò.

- Dặn hs chuẩn bị tốt các nhiệm vụ đã nêu trong tuần 2.

- Nhận xét tiết sinh hoạt.
	- Lớp trưởng lên điều khiển  

- Nghe.

- Lắng nghe

- Thảo luận nhóm 4, chia sẻ

- Nghe, thực hiện


Người soạn                                                                              Khối duyệt
Văn Thị Nhật Thanh                                                                   

Tiết 1                          

 Hoạt động trải nghiệm
                                     Chủ đề 1: EM VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU (Tiết 2)

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Chỉ ra được hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân.

- Nói được những lời phù hợp khi giao tiếp với bạn.
- Thể hiện được sự khéo léo, cẩn thận khi làm quà tặng bạn.
- Tham gia được các hoạt động chung của trường, lớp.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:

 NL giao tiếp và hợp tác; NL thích ứng với cuộc sống; NL thiết kế và tổ chức; PC chăm chỉ; PC nhân ái.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ, giấy A3; quả bóng nhỏ. 
-  HS: Giấy bìa màu, bút chì; bút màu, thước kẻ; hồ dán…

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: (5’) 

2. Bài cũ:  

3. Bài mới: (25’)
A. Mở đầu: Khởi động 

 - Cho lớp nghe bài hát Em yêu trường em. 
- Nêu nhiệm vụ học tập 

- GTB + ghi tựa
B. Hình thành kiến thức mới.

HĐ1. Tìm hiểu những việc làm để xây dựng hình ành của bản thân.
- YC một HS đọc nhiệm vụ hoạt động 3 trang SGK/ 8 cho cả lớp nghe và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.

- YC HS hoạt động nhóm đôi, trao đổi với bạn dựa theo gợi ý của bốn tranh để nêu những việc làm mình có thể thực hiện để xây dưng hình ảnh của bản thân.


- Gọi 4 - 5 HS chia sẻ trước lớp về những việc các em cần làm để xây dụng hình ảnh bản thân.
- YC HS vể nhà thực hiện nhũng việc làm để xây dựng hình ảnh bản thân như các em đã chia sẻ trong nhóm/trước lớp.

- Tổng kết hoạt động.
HĐ2: Đề xuất những việc làm để xây dựng hình ảnh bản thân.
- YC HS đọc nhiệm vụ hoạt động 4 trong SGK/ 9 cho cả lớp nghe và kiểm tra HS đã hiểu nhiệm vụ.

- YC HS làm việc cá nhân, suy nghĩ về những việc HS cỏ thể làm để xây dựng hình, ảnh bản thân theo bốn gợi ý ở sơ đồ trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 9.
- Chốt…
D. Vận dụng, trải nghiệm: (5’)

+ Em đã làm những việc gì để thể hiện sự thân thiện, vui vẻ?

- Nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Nhắc nhở HS thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.
4. Điều chỉnh sau bài dạy.

…………………………………………………

………………………………………………….
	- Hát

- Nghe  
- Nhắc lại
- TL theo nhóm đôi
- Tranh 1 : Chăm tập thể dục, thể thao hoặc chơi một môn thể thao vừa sức.

- Tranh 2: Chăm chỉ học tập và rèn luyện, tự học và tự mình vượt qua những khó khăn trong học tập và rèn luyện.

- Tranh 3: Thân thiện, hoà đồng với bạn bè, nhường nhịn, chia sẻ với bạn trong vui chơi và giao tiếp hằng ngày.

- Tranh 4: Tích cực rèn luyện bản thân, có trách nhiệm vói bản thân, thể hiện sự tôn trọng mình và tôn trọng người khác, biết nhận lỗi và sửa lỗi.

- Chia sẻ trước lớp 

- Lắng nghe 
- Đọc và nêu nhiệm vụ

- Hoạt động cá nhân, chia sẻ
- Trả lời

- Lắng nghe và thực hiện




Tiết 3



             TC Toán
ÔN EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)
I/ Yêu cầu cần đạt:   Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Ôn tập: tên gọi các thành phần của phép tính cộng và phép tính trừ.

- Củng cố ý nghĩa của phép cộng, phép trừ. Dựa vào hình ảnh, nói được tình huống dẫn đến phép cộng, phép trừ.

- Sử đụng sơ đồ tách — gộp số để nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+, -).

- Hệ thống hoá các kiến thức đã học về số, phép tính, giải toán.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

 II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Giáo án, VBT, hình vẽ, tranh ảnh cho bài tập 2
- HS: VBT, vở ghi, bút viết, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2. ND tăng cường :(25’)

* Thực hành luyện tập - VBT
Bài 1/22: Đánh dấu (٧) vào số phù hợp với hình.
+ Có bao nhiêu khối lập phương?

Bài 2/22: Số?
- GV cho HS ước lượng theo hàng

Bài 3/23: Nối mỗi số với tên gọi các thành phần của phép tính( theo mẫu)
 - GV nhận xét, tuyên dương 

*Nhóm BD

Bài 4: Đúng ghi Đ sai ghi S. Làm lại các phép tính sai.

- Làm vào trắng
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- Thu nhận xét sửa sai

3. Củng cố, dặn dò: 5’

- Chốt lại bài.
+  Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS múa hát tập thể

- HS đọc yêu cầu, làm miệng
a) 18    b) 34   c) 63     d)35
- HS quan sát hình ảnh, làm nhóm 4    
Hình 1:

- Ước lượng có 40 con mèo

- Đếm: Có 39 con mèo

Hình 2:

- Ước lượng có 40 quả táo

- Đếm: Có  38 quả táo

 - HS làm vào VBT 

*Nhóm HT
Bài 4: Đúng ghi Đ sai ghi S.  
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- Lắng nghe  
- Trả lời




         Thứ hai, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Tiết 1: 



      TC-TOÁN     

SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU (Tiết 1)
I.Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Tên gọi các thành phần của phép tính trừ

- Ôn tập phép cộng trong phạm vi 10, 100

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 - Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II. Chuẩn bị:
 1. Đối với giáo viên

- Giáo án, VBT.

- Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh

- VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

- Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2. Bài mới 25’

*Thực hành luyện tập

Bài 1: Làm theo mẫu

- GV cho HS nhóm đôi sử dụng VBT-tr16
	- HS múa hát tập thể

- HS nghe GV giới thiệu bài mới 

- HS nhắc: số bị trừ, số trừ, hiệu.

- HS làm nhóm đôi 

- HS nêu tên các thành phần

	gọi tên các thành phần của các phép trừ (theo mẫu).
Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu

56 – 14   79 - 42    88 - 7

- GV cho HS làm bảng con

- GV nhận xét sửa sai

Bài 3: Nối (theo mẫu)

- GV cho HS làm vào VBT-tr16

- GV nhận xét sửa sai

Bài 4:Nối các phép tính có kết quả bằng nhau để tìm tổ cho các bạn kiến

- GV cho HS làm vào VBT-tr17

- GV nhận xét sửa sai

3.Củng cố dặn dò: :(5’)

-Bài học hôm nay em biết thêm về điều gì?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ
	· HS làm bài vào VBT- tr16

Tính 

Các thành phần của phép tính

Số bị trừ 

Số trừ

Hiệu

14-4=10

14

4

10

63-41=

28-17=

35-30=

· HS đọc yêu cầu bài

· HS làm bảng con
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- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm bài vào VBT- tr16

- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm bài vào VBT- tr17

- HS chơi trò chơi tiếp sức sửa bài trên bảng

- HS nhắc: số bị trừ, số trừ , hiệu

- Nghe


Tiết 2: 




TC-Toán

SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU (Tiết 2)
I.Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Nhận biết tên gọi các thành phần của phép tính trừ

- Ôn tập phép cộng trong phạm vi 10, 100

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II. Chuẩn bị:
1. Đối với giáo viên

- Giáo án, VBT.

- Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh

- VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

- Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. Các hoạt động dạy học:  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(5’

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
 2. Bài mới: 25’

* Thực hành luyện tập

Bài 5: Số?
GV cho HS làm bài vào VBT –tr17


	- HS múa hát tập thể

- HS nghe GV giới thiệu bài mới


	- GVnhận xét tuyên dương, khen ngợi 

Bài 6: Tính để giúp cún con về nhà

GV cho HS làm bài vào VBT –tr18

- GV  cho các em chơi trò chơi tiếp sức để sửa bài 

- GV tuyên dương, khen ngợi 

Bài 7:a)Số?

- Cho HS quan sát tranh trong VBT-tr18 để điền số

b) Viết bốn phép tính theo tranh ở câu a

HDHS viết phép tính vào VBT

- GVnhận xét tuyên dương, khen ngợi

3. Củng cố dặn dò: :(5’)

- GV chuẩn bị một số bảng con, trên mỗi bảng con viết sẵn một phép trừ. Khi GV đưa bảng con ra, HS gọi tên các thành phần của phép tính.

10 – 7 = 3

24 – 13 = 11

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ của HS
	- HS làm bài vào VBT –tr17

- HSHT làm 2 cột

- HS lên bảng sửa bài

Số bị trừ

68

54

27

93

76

Số trừ

30

21

12

50

15

Hiệu

38

…

…

…

…

- HS làm bài vào VBT –tr18

- HS lên bảng sửa bài

- HS làm bài vào VBT –tr18

HSNK làm câu b

12 + 5 = 17

5 + 12 = 17

17 – 5 = 12

17 – 12 = 5

- HS lắng nghe GV hỏi, HS trả lời: 

- HS nêu tên các thành phần

- HS lắng nghe nhận xét




Tiết 3: 





TC-Toán

NHIỀU HƠN HAY ÍT HƠN BAO NHIÊU (Tiết 1)
I. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Nhận biết nhiều hơn, ít hơn

- Vận dụng GQVĐ liên quan: Tìm xem hai nhóm đối tượng nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu qua việc so sánh hai số hơn kém bao nhiêu đơn vị.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II. Chuẩn bị:
1. Đối với giáo viên

- Giáo án, VBT.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh

- VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2. Bài mới: 25’

* Luyện tập thực hành : 

Bài 1: Quan sát tranh 
	- HS múa hát tập thể

- HS nghe GV giới thiệu bài mới



	GV cho HS quan tranh trong VBT-tr19

a)Tô màu vào các ô dưới đây:

Mỗi con chuột, tô một ô màu đỏ
Mỗi con mèo, tô một ô màu xanh
b)Nhiều hơn hay ít hơn

c) Có 4 con mèo và 6 con chuột
Hỏi số chuột nhiều hơn số mèo là bao nhiêu con?

Số mèo ít hơn số chuột là bao nhiêu con?

Bài 2: Quan sát tranh

Cho HS quan tranh trong VBT-tr20

Đúng ghi Đ sai ghi S

A. Số con cò nhiều hơn số con cá là 2 con

B. Số con cò ít hơn số con cá là 2 con.

C. Số con cá nhiều hơn số con cò là 2 con

- GV chữa bài cho các em

3. Củng cố dặn dò: :(5’)

-Bài học hôm nay em biết thêm về điều gì?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ
	HS thực hiện theo yêu cầu của GV

HS làm vào VBT-tr19

Chuột

 Mèo 

Số con chuột nhiều hơn số con mèo

Số con mèo ít hơn số con chuột 

6

-

4

=

2

Trả lời: số chuột nhiều hơn số mèo là 2 con

Số mèo ít hơn số chuột là 2 con

HS làm bài vào VBT –tr20

D. S

E. Đ

F. Đ

- HS lắng nghe 

- HS trả lời

- HS lắng nghe 


Tiết 4:                                                 TOÁN
NHIỀU HƠN HAY ÍT HƠN BAO NHIÊU (Tiết 2)
I.Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:

 1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Nhận biết nhiều hơn, ít hơn

- Vận dụng GQVĐ liên quan: Tìm xem hai nhóm đối tượng nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu qua việc so sánh hai số hơn kém bao nhiêu đơn vị.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II. Chuẩn bị:
1. Đối với giáo viên

- Giáo án, VBT.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh

- VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
      2.Bài mới: :(25’)
 * Luyện tập thực hành:

Bài 3: Cho hai băng giấy sau:

a)Đo độ dài mỗi băng giấy rồi viết vào chỗ chấm

Băng giấy màu xanh dài …cm

Băng giấy màu trắng dài…cm

b) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

A.Băng giấy màu xanh dài hơn cm băng giấy màu trắng 3cm

B.Băng giấy màu xanh dài hơn băng giấy màu trắng 17cm

Bài 4: GV Cho HS đọc bài toán

HDHS viết phép tính và câu trả lời 

Bài 4: GV Cho HS đọc bài toán

HDHS viết phép tính và câu trả lời 

3. Củng cố dặn dò: :(5’)

- GV phổ biến luận chơi:

+ GV nói: 8 cái bánh, 1 cái kẹo. 

* Bánh nhiều hơn kẹo mấy cái?

* Kẹo ít hơn bánh mấy cái?

* Bánh nhiều hơn kẹo 7 cái.

* Kẹo ít hơn bánh 7 cái.

- GV  tổ chức cho HS chơi trò chơi

- GV nhận xét, tuyên dương 

-  GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS
	- HS múa hát tập thể

- HS nghe GV giới thiệu bài mới

HS làm bài vào VBT –tr20

Khoanh vào ý A

- HS đọc bài toán tr-21

- HS làm bài vào VBT

35

-

20

=

15

Trả lời: Ngăn trên ít hơn ngăn dưới 15 quyển sách

- HS đọc bài toán tr-21

HS làm bài vào VBT

58

+

30

=

88

Trả lời: Cả hai ngày siêu thị đó bán được 88 thùng dâu

- HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi

- HS cả lớp tham gia trò chơi

- HS lắng nghe GV nhận xét.


Tiết 5:



TOÁN

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)
I. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Ôn tập: tên gọi các thành phần của phép tính cộng và phép tính trừ.

- Củng cố ý nghĩa của phép cộng, phép trừ. Dựa vào hình ảnh, nói được tình huống dẫn đến phép cộng, phép trừ.

- Sử đụng sơ đồ tách — gộp số để nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính (+, -).

- Hệ thống hoá các kiến thức đã học về số, phép tính, giải toán.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II.Chuẩn bị:
1. Đối với giáo viên

- Giáo án, VBT.

- Hình vẽ, tranh ảnh cho bài tập 2

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh

- VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2. Bài mới : :(25’)

* Thực hành luyện tập.
Bài 1:Đánh dấu (٧) vào số phù hợp với hình

Có bao nhiêu khối lập phương?

Bài 2: Số?

-GV cho HS ước lượng theo hàng

Bài 3: Nối mỗi số với tên gọi các thành phần của phép tính( theo mẫu)

HDHS nối vào VBT

- GV nhận xét, tuyên dương 

Bài 4: Đúng ghi Đ sai ghi S. Làm lại các phép tính sai.

- GV yêu cầu HS làm vào VBT- tr23

- GV nhận xét sửa sai

3. Củng cố dặn dò: 5’

- Bài học hôm nay em biết thêm về điều gì?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ
	- HS múa hát tập thể

- HS đọc yêu cầu

- HS làm vào VBT-tr22

a) 18    b) 34   c) 63     d)35
- HS quan sát hình ảnh và viết số vào VBT- tr22:

Hình 1:

- Ước lượng có 40 con mèo

- Đếm: Có 39 con mèo

Hình 2:

- Ước lượng có 40 quả táo

- Đếm: Có  38 quả táo

- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm vào VBT –tr23

Số hạng

Tổng

 

72+11= 73    0 +9 = 9  68 -  33 = 35

Số bị trừ

Số trừ

Hiệu

- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm vào VBT –tr23

- HSNK làm lại các phép tính sai
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- HS lắng nghe nhận xét

-HS trả lời

- HS lắng nghe
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